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THỐNG KÊ KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA ĐÀI LOAN VỚI 6 NƯỚC ĐỐI TÁC ASEAN 

GIAI ĐOAN 2008- 11.2014 

Đơn vị: trăm triệu USD; % 

ĐÀI LOAN XUẤT KHẨU 

Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 11T 2014 

Đối tác 
Kim 

ngạch 

Tăng 

giảm 

Kim 

ngạch 

Tăng 

giảm 

Kim 

ngạch 

Tăng 

giảm 

Kim 

ngạch 

Tăng 

giảm 

Kim 

ngạch 

Tăng 

giảm 

Kim 

ngạch 

Tăng 

giảm 

Kim 

ngạch 

Tăng 

giảm 

Việt Nam   79.5 15.8    59.9 -24.7    75.3 25.8    90.3 19.8    84.3 -6.6    89.3 5.9    91.7 12.4  

Singapore 

  

116.8 11.2    86.1 -26.2  

  

121.0 40.4  

  

168.8 39.5  

  

200.9 19.0  

  

195.2 -2.9  

  

189.6 5.5  

Thái Lan   49.1 -5.6    38.3 -22.0    52.9 38.2    61.4 16.1    65.7 6.9    63.4 -3.5    56.5 -3.7  

Malaysia   55.1 2.3    40.6 -26.4    59.5 46.5    68.9 15.9    65.6 -4.9    81.8 24.8    79.2 6.2  

Indonesia   35.7 22.5    32.3 -9.5    45.1 39.8    48.4 7.3    51.9 7.3    51.5 -0.8    35.2 -25.5  

Philippines   47.8 -2.9    44.3 -7.3    59.8 34.9    69.6 16.4    88.8 27.5    97.7 10.1    88.3 0.4  

ĐÀI LOAN NHẬP KHẨU 

Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 11T 2014 

Đối tác 

Kim 

ngạch 

Tăng 

giảm 

Kim 

ngạch 

Tăng 

giảm 

Kim 

ngạch 

Tăng 

giảm 

Kim 

ngạch 

Tăng 

giảm 

Kim 

ngạch 

Tăng 

giảm 

Kim 

ngạch 

Tăng 

giảm 

Kim 

ngạch 

Tăng 

giảm 

Việt Nam   12.1 16.3    9.2 -24.1    12.8 39.3    18.5 43.9    22.9 24.4    26.2 14.3    23.4 -2.7  

Singapore   48.3 0.7    48.1 -0.3    76.4 58.8    79.5 4.2    81.1 1.9    85.4 5.4    77.4 -0.2  

Thái Lan   32.5 -10.0    26.8 -17.5    38.3 42.8    43.9 14.7    37.0 -15.9    37.5 1.5    39.2 14.4  

Malaysia   67.6 9.2    45.5 -32.7    77.0 69.0    86.0 11.8    78.4 -8.8    81.2 3.6    82.5 9.3  

Indonesia   72.9 26.2    51.8 -28.9    60.2 16.1    74.3 23.4    73.2 -1.4    71.5 -2.4    68.2 4.6  

Philippines   22.4 -1.6    16.1 -28.0    23.2 43.8    24.1 4.1    21.0 -13.0    22.0 4.7    19.2 -5.1  

Nguồn: Cục Thương mại Quốc tế, Bộ Kinh tế Đài Loan (BOFT)  tháng 1 năm 2015 


